
 

 

 

BẢNG GIÁ TRÀ VIỆT THIÊN  

 
 (Áp dụng cho các sản phẩm công ty Việt Thiên) 

 

- Chúng tôi xin trân trọng gửi đến khách hàng bảng báo giá sản phẩm của công ty Việt Thiên.  

- Thời gian áp dụng: từ ngày 24/07/2024 đến khi có thông báo mới.  

STT 
Mã Sản 

Phẩm 
Tên Sản Phẩm 

Quy cách 

(Lon, gói, 

hộp,Block/ 

thùng) 

 Giá Bán (Bao gồm VAT)  

Hình ảnh 
VNĐ / GÓI VNĐ / Thùng 

HỒNG TRÀ PHA CHẾ  

1 TR06001 

Hồng trà thượng 

hạng Việt Thiên 

gói 200g 

10 32,000  320,000    

2 TR06002 

Hồng trà đặc biệt 

Việt Thiên gói 

200g 

10 36,000 360,000 

 

3 TR06003 

Hồng trà thượng 

hạng Việt Thiên 

gói 500g 

 

10 
  

63,000 

  

630,000 

 

4 TR06004 

Hồng trà đặc biệt 

Việt Thiên gói 

500g 

10  73,000   730,000  

 



 

 

 

TRÀ LÀI PHA CHẾ 

5 TR01008 

Trà lài móc câu 

đặc biệt Việt 

Thiên gói 200g 

10 29,000   290,000  

 

6 TR01009 

Trà lài thượng 

hạng Việt Thiên 

gói 200g 

10 39,000 390,000 

 

7 TR01010 

Trà lài móc câu 

đặc biệt Việt 

Thiên gói 500g 

10 58,000  580,000   

 

8 TR01011 

Trà lài thượng 

hạng Việt Thiên 

gói 500g 

10  78,000   780,000 

 

Ô LONG PHA CHẾ    

9 TR03003 

Trà Oolong 

thượng hạng Việt 

Thiên gói 200g 

10 107,000   1,070,000   

 

10 TR03004 

Trà Oolong thanh 

xuân cao cấp Việt 

Thiên gói 200g 

10  77,000 770,000 

 

11 TR03005 

Trà Oolong đen 

Việt Thiên gói 

200g 

10  58,000   580,000   



 

 

 

12 TR03006 

Trà Oolong tấm 

nguyên chất Việt 

Thiên gói 200g 

10  38,000   380,000  

 

13 TR03007 

Trà Oolong 

thượng hạng Việt 

Thiên gói 500g 

10 214,000  2,140,000   

14 TR03008 

Trà Oolong thanh 

xuân cao cấp Việt 

Thiên gói 500g 

10  154,000   1,540,000    

15 TR03009 

Trà Oolong đen 

Việt Thiên gói 

500g 

10  115,000   1,150,000   

16 TR03010 

Trà Oolong tấm 

nguyên chất Việt 

Thiên gói 500g 

10  76,000   760,000   

TRÀ ĐÁ CHO QUÁN  

17 TR01002 
Trà Lài Việt 

Thiên 300gr 
10  31,500   315,000  

 

18 TR02002 
Trà Sâm Dứa Việt 

Thiên 300gr 
10  31,500   315,000  

 

19 TR01001 
Trà Lài Việt 

Thiên 400gr 
10  37,000   370,000  

 



 

 

 

20 TR02001 
Trà Sâm Dứa Việt 

Thiên 400gr 
10  37,000   370,000  

 

21 TR01003 

Trà Lài móc câu 

Việt Thiên Block 

70gr x 6 

10  56,000   560,000  

 

22 TR01004 

Trà Lài Việt 

Thiên (Block) 

70gr x 6 gói 

10  56,000   560,000  

 

23 TR02003 

Trà Sâm Dứa Việt 

Thiên (Block) 

70gr x 6 gói 

10  42,000  

  

 

420,000  

 

24  TR01005 
Trà Lài Khang An 

300gr 
10  24,000  

 

 

 240,000  
 

25 TR02004 
Trà Sâm Dứa 

Khang An 300gr 
10  24,000   240,000  

 

26 TR01006 
Trà Lài Khang An 

Block 70gr x 6 
10  42,000  

 

 

 420,000  

 

27  TR02005 

Trà Sâm Dứa 

Khang An Block 

70gr x 6 

10  42,000   420,000   

TRÀ THƯỞNG THỨC  –  CAO CẤP 



 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh 24 tháng 07 năm 2024 

                                            Giám Đốc 

28 TR01003 

Trà Lài móc câu 

Việt Thiên Block 

70gr x 6 

10  56,000   560,000  

 

29 TR04001 

Trà Bắc Thái 

nguyên Việt 

Thiên Loại 1 

100g 

10  53,000   530,000  

 

9 TR03001 

Trà Olong Việt 

Thiên 100gr x 1 

gói 

50  66,000  

  

 

3,300,000   


